
 

PERSONAL DETAILS 

Full name VIẾT HOA KHÔNG D

Date of Birth dd/mm/yyyy

Gender  

Permanent Address Hộkhẩ

Present Address Địachỉ

Email  

Mobile phone  

 

EDUCATION  

Thờigianvào – 

ratrường 

(VD: 28/8/2011 – 

25/5/2015) 

Degree

University (1)

Major 

GPA 

Thờigianvào – 

ratrường 

(VD: 28/8/2011 – 

25/5/2015) 

Degree

University (2

Major 

GPA 

 

Thờigianvào – 

ratrường 

(VD: 28/8/2011 – 

25/5/2015) 

Têntrư

 

WORKING EXPERIENCE(Kinhnghi

Thờigianlàmtạicông 

ty  

(VD: 28/8/2011 – 

25/5/2015) 

Company:

Position: 

Responsibility: 

Thờigianlàmtạicông 

ty 

Company:

Position: 

Curriculum Vitae 

T HOA KHÔNG DẤU: NGUYEN VAN A 

dd/mm/yyyy 

ẩuthườngtrú 

ỉhiệntại 

  

Degree Trìnhđộ (Bachelor / Engineer / Master / 

University (1) TêntrườngĐạihọc 

 Chuyênngành 

Điểm TB Tínhđếnhiệntại Level:

Degree Trìnhđộ(Bachelor / Engineer / Master / Doctor)

University (2) TêntrườngĐạihọc 

 Chuyênngành 

Điểm TB Tínhđếnhiệntại Level:

êntrườngcấp 3 (VD: Nguyen BỉnhKhiem High School)

nhnghiệmlàmviệchoặcThựctập) 

Company:Têncông ty  

Position: Vịtrí 

Responsibility: Môtả chi tiếtcôngviệc 

Company:Têncông ty  

Position: Vịtrí 

elor / Engineer / Master / Doctor) 

Level:Xếploạibằng 

elor / Engineer / Master / Doctor) 

Level:Xếploạibằng 

High School) 

 
 

Photo 4x6 
(Bắtbuộcphảicóản

h)  

 



 

(VD: 28/8/2011 – 

25/5/2015) 

Responsibility: 

 

LANGUAGE(ChứngchỉTiếngnh

Japane

se 

Thờiđiểmnhậnchứ

ngchỉ 

English English level 

Nănglựctiếng Anh 

Thờiđiểmnhậnchứ

ngchỉ 

Other 

Langua

ge 

Thờiđiểmnhậnchứ

ngchỉ 

 

SKILLS(Cáckỹnăng) 

Nhómkỹnăng: Điềntên 1 

trongcácnhómkỹnăngsau 

(Chemistry, Information 

Technology, Mechanics, 

Electric, Material,  

Tên

VD:

-   

ứngviênđi

Responsibility: Môtả chi tiếtcôngviệc 

ngnhật, Tiếnganh… hoặctươngđương) 

- TrườnghợpứngviênbiếttiếngNhật: 

+ Nếuđãcóchứngchỉ, ứngviênghitên 1chứngch

N4, N5) vàthờiđiểmnhậnchứngchỉ(bắtbuộc

+ Nếuchưacóchứngchỉ, Ứngviênchỉghitên 1

N3, N4, 

N5)tươngđươngvớitrìnhđộhiệntạicủamìnhvà

nhậnchứngchỉ. 

- TrườnghợpứngviênkhôngbiếttiếngNhật, ghi: 

ô thờiđiểmnhậnchứngchỉ. 

 

- Ứngviênchọn 1 mứctrìnhđộtiếng Anh củamìnhtrong

chỉtiêusau: 

+ Native 

+ Fluent 

+ Business Conversation Level 

+ Daily conversation level 

+ None 

- Nếuđãcóchứngchỉ (TOEIC, IELTS,…), ứngviênghitên

(TOEIC 700, IELTS 7.0…) vàthờiđiểmnhậnch

- Nếuchưathilấychứngchỉ, ứngviênghi: “Certific

available”vàđểtrống ô thờiđiểmnhậnchứngch

Ứngviêntựđiềntêncácchứngchỉngoạingữkhác

ứngchỉ (nếucó). 

(Tiếng Trung, Hàn, Thái, Pháp …) 

TênKỹnăngứngvớimỗinhómkỹnăng: 

VD: 

   VớinhómkỹnăngInformation Technology, 

ngviênđiềncáckỹnăngsau: .NET・VB.NET・ASP.NET, Android, 

ngchỉ (N1, N2, N3, 

cphảighithờiđiểm) 

1chứngchỉ(N1, N2, 

amìnhvàkhôngghithờigian

t, ghi: “None” vàđểtrống 

amìnhtrong 5 

ngviênghitênchứngchỉ 

nchứngchỉ. 

Certificate not 

ngchỉ. 

khácvàthờiđiểmnhậnch

ASP.NET, Android, 



 

Electronics and 

Telecommunication, 

Office computer skills) 

IOS, C, C#, C+, C++, CSS

-   

Nhómkỹnăng: Điềntên 1 

trongcácnhómkỹnăngsau 

(Chemistry, Information 

Technology, Mechanics, 

Electric, Material,  

Electronics and 

Telecommunication, 

Construction, Office 

computer skills) 

Tên

VD:

-   

ứngviênđi

-   

Other Skill Kỹ

 

HOBBY 

Sởthích 

 

REASON OF APPLYING FOR JOB

Lý do ứngtuyểnchocôngviệcnày

 

OTHER REQUESTS 

Salary  

Working time  

Can go business trip  

 

CONTACT PERSON 

(In case we cannot contact you, please provide some information of your relatives)

IOS, C, C#, C+, C++, CSS… 

   … 

TênKỹnăngứngvớimỗinhómkỹnăng: 

VD: 

   VớinhómkỹnăngOffice computer skills, 

ngviênđiềncáckỹnăngsau: Word, Excel, Power Point

   … 

ỹnăngkháckhôngthuộccácnhómkỹnăng ở trên 

REASON OF APPLYING FOR JOB 

cnày (Viết 1 đoạnkhôngngắn, ítnhất 100 từ) 

Mứclươngmongmuốn 

Thờigianlàmviệc 

Chọn Yes hoặc No  

we cannot contact you, please provide some information of your relatives)

: Word, Excel, Power Point… 

we cannot contact you, please provide some information of your relatives) 



 

Name   

Relationship   

Mobile Phone   

Address   

 

 

Chú ý:Sau khi hoàn thiện phầ

Việt ở các ô trong CV này.Xóacácdòng

chỉnh lại font chữ, màu sắc (đ

tôi không nhận file dưới dạng PDF)

 

Đặt tên file với form “Mã JOB_V

trangnt@vjl.com.vnvà apply.vijalink@gmail.com

VD: “[JOB000250]_Kysu co khi lam viec tai NhatBan_TranVanA”

Vui lòng viết tiêu đề mail và n

liên lạc.  

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin c

Xin chân thành cảm ơn các bạ

Chúc các bạn may mắn và thành công! 

 

ần điền thông tin vào CV, vui lòng xóa các hư

Xóacácdòng/ô đểtrống (làcácdòng/ô khôngcódữliệ

c (để màu đen), cỡ chữ thống nhất và để file dưới d

ng PDF). 

Mã JOB_Vịtrí ứng tuyển_Họ tên” và gửi cho chúng tôi v

apply.vijalink@gmail.com. 

Kysu co khi lam viec tai NhatBan_TranVanA” 

mail và nội dung bạn muốn ứng tuyển vị trí nào vào e-mail đ

t thông tin của các bạn tuyệt đối.  

ạn đã quan tâm và gửi CV cho chúng tôi!  

n và thành công!  

xóa các hướng dẫn bằng tiếng 

ệucủaứngviên). Căn 

i dạng Word (chúng 

i cho chúng tôi về: 

mail để chúng tôi tiện 


